
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 67CCKT21

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,200,000

1 67CCKT20058 Lê Tú Anh 14/07/1998 2.6 F 3.8 F 2.9 F 4.6 D 2.3 F 4.7 D 6.3 C+ 4 60,000

2 67CCKT20164 Ngô Hải Anh 31/08/1998 6.0 C+ 6.3 C+ 2.9 F 2.8 F 3.1 F 4.6 D 5.7 C 3 45,000

3 67CCKT20076 Nguyễn Thị Phương Anh 03/09/1998 2.3 F 3.9 F 2.9 F 4.2 D 2.1 F 5.1 D+ 5.9 C 4 60,000

4 67CCKT20018 Lê Thị Dung 22/10/1998 1.8 F 0.0 F 3.6 F 2.2 F 2.6 F 0.0 F 1.8 F 5 75,000

5 67CCKT20003 Nguyễn Thùy Dung 27/12/1998 3.7 F 3.7 F 3.0 F 5.4 D+ 2.0 F 4.5 D 7.5 B 4 60,000

6 67CCKT20051 Phạm Thị Dung 16/08/1998 5.3 D+ 4.4 D 7.6 B 6.2 C+ 6.2 C+ 4.6 D 8.3 B+ 0 0

7 67CCKT20057 Phạm Thị Hà Giang 03/08/1998 4.1 D 3.7 F 3.0 F 4.1 D 2.9 F 3.8 F 6.2 C+ 4 60,000

8 67CCKT20035 Nguyễn Thị Thu Hiền 31/10/1998 0.0 F 0.0 F 2.9 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 1 15,000

9 67CCKT20094 Lương Thị Hoài 14/05/1998 3.3 F 3.5 F 5.1 D+ 5.6 C 2.9 F 4.0 D 7.5 B 3 45,000

10 67CCKT20129 Nguyễn Đình Huấn 25/06/1998 3.6 F 2.7 F 2.9 F 2.4 F 2.9 F 4.4 D 6.2 C+ 5 75,000

11 67CCKT20169 Nguyễn Thị Huyền 27/08/1996 4.9 D 4.0 D 8.6 A 6.9 C+ 4.4 D 4.4 D 8.0 B+ 0 0

12 67CCKT20104 Trần Thị Huyền 20/05/1998 4.1 D 4.6 D 2.9 F 2.3 F 1.9 F 4.4 D 7.2 B 3 45,000

13 67CCKT20053 Dương Thị Thu Hương 21/01/1998 4.1 D 3.4 F 5.5 C 6.9 C+ 3.2 F 4.4 D 7.4 B 2 30,000

14 67CCKT20040 Nguyễn Thị Thu Hường 23/06/1998 4.2 D 4.2 D 3.7 F 4.8 D 2.5 F 4.5 D 5.3 D+ 2 30,000

15 67CCKT20001 Trần Thị Nhật Lệ 06/07/1998 3.0 F 3.2 F 3.3 F 2.7 F 3.3 F 5.0 D+ 5.7 C 5 75,000

16 67CCKT20025 Đoàn Thị Mẫn 25/06/1998 3.6 F 3.8 F 5.8 C 4.9 D 1.7 F 3.8 F 6.8 C+ 4 60,000

17 67CCKT20177 VŨ HỒNG NGỌC 12/06/1998 3.0 F 4.0 D 5.4 D+ 6.0 C+ 2.7 F 4.3 D 5.7 C 2 30,000

18 67CCKT20027 Hồ Thị Nhung 08/12/1998 4.7 D 2.8 F 4.1 D 5.6 C 2.8 F 4.0 D 7.4 B 2 30,000

19 67CCKT20007 Nguyễn Thị Mai Nhung 10/08/1998 3.3 F 3.6 F 5.4 D+ 4.9 D 2.0 F 4.1 D 7.9 B 3 45,000

20 67CCKT20089 Trương Thị Kiều Oanh 26/10/1998 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

21 67CCKT20130 Nguyễn Hoài Phương 08/04/1998 3.8 F 4.3 D 3.0 F 2.8 F 1.6 F 4.4 D 5.6 C 4 60,000

22 67CCKT20071 Nguyễn Thị Mai Phương 20/03/1998 3.6 F 3.5 F 3.3 F 3.5 F 3.5 F 5.0 D+ 6.5 C+ 5 75,000

23 67CCKT20029 Đoàn Thúy Phượng 15/06/1998 3.8 F 4.4 D 3.3 F 3.4 F 3.4 F 4.8 D 7.6 B 4 60,000

24 67CCKT20070 Đinh Thu Thảo 30/07/1998 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

25 67CCKT20097 Nguyễn Thị Thúy 05/07/1992 8.8 A 8.4 B+ 10 A 9.7 A 9.6 A 4.9 D 8.9 A 0 0

26 67CCKT20080 Đặng Thị Trà 16/01/1998 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

27 67CCKT20065 Nguyễn Thành Trung 23/02/1998 2.7 F 4.2 D 5.0 D+ 4.9 D 1.3 F 4.8 D 5.7 C 2 30,000

28 67CCKT20124 Nguyễn Thanh Tùng 22/08/1998 2.5 F 2.6 F 5.0 D+ 2.0 F 2.4 F 4.2 D 5.5 C 4 60,000

29 67CCKT20109 Vương Tuấn Vũ 25/05/1997 3.4 F 4.1 D 3.3 F 2.4 F 1.4 F 3.6 F 4.3 D 5 75,000

30 67CCKT20036 Nguyễn Thị Yến 24/10/1998 4.5 D 4.9 D 9.0 A 7.6 B 8.9 A 4.5 D 8.6 A 0 0
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